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Chứng 
chỉ 

tiếng 
DTTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Trần Thị Dương 14/10/1984 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
15 năm 7 

tháng
12 năm 7 

tháng
III V.07.02.26 6 3,65 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

2 Nguyễn Thị Thương 06/09/1990 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
14 năm 7 

tháng
11 năm III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

3 Bùi Thị Nhị 10/10/1989 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
14 năm 7 

tháng
9 năm 11 

tháng
III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

4 Lò Thị Tiên 23/06/1993 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
9 năm 11 

tháng
5 năm 7 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

5 Giàng Thị Chu 12/10/1992 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
9 năm 5 

tháng
5 năm 7 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non B B
Giáo viên mầm 

non hạng II
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

6 Lò Thị Anh 04/04/1996 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
5 năm 9 

tháng
2 năm 4 

tháng
III V.07.02.26 2 2,41 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II
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7 Lò Thị Tuyết 06/03/1990 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
9 năm 5 

tháng
6 năm 1 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non B B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

8 Tòng Thị Nghiệp 07/03/1994 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
8 năm 5 

tháng
5 năm 7 

tháng
III V.07.02.26 3 2,72 Đại học Giáo dục 

mầm non B B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

9 Lò Thị Dương 03/07/1990 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
11 năm 3 

tháng
6 năm 1 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

10 Tòng Thị Thủy 20/10/1989 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
9 năm 10 

tháng
6 năm 4 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

11 Sùng Thị Chu 13/09/1987 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
11 năm 3 

tháng
7 năm 1 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

12 Hà Thị Tý 15/02/1988 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
14 năm 1 

tháng
9 năm 11 

tháng
III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

13 Vì Thị Âu 03/01/1986 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
12 năm 1 

tháng
5 năm 7 

tháng
III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non B B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

14 Giàng Thị Chai 15/04/1992 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
6 năm 1 

tháng
2 năm 6 

tháng
III V.07.02.26 2 2,41 Đại học Giáo dục 

mầm non B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

15 Điêu Thị Sợi 10/09/1985 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
14 năm 1 

tháng
9 năm 11 

tháng
III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II



16 Lò Thị Ngậm 09/01/1988 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
13 năm 3 

tháng
8 năm 11 

tháng
III V.07.02.26 5 3,34 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

17 Lò Thị Tuyết Nam 21/12/1996 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
5 năm 9 

tháng
7 năm III V.07.02.26 2 2,41 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

18 Mùa Thị Lan 16/08/1993 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
8 năm 6 

tháng
6 năm 01 

tháng
III V.07.02.26 3 2,72 Đại học Giáo dục 

mầm non B B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

19 Lù Thị Du 09/10/1991 Giáo viên
Trường Mầm 

non Sính Phình
9 năm 11 

tháng
8 năm 9 

tháng
III V.07.02.26 4 3,03 Đại học Giáo dục 

mầm non
ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

20 Lường Thị Dung 13/04/1983
Phó 

Hiệu trưởng
Trường Mầm 
non Trung Thu

17 năm 7 
tháng

13 năm
 02 tháng

III V.07.02.26 7 3.96 Đại học Giáo dục 
mầm non TC

Chuyên 
 viên

ƯDCNT
TCB

B
Giáo viên mầm 

non hạng II
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

21 Tòng Thị Nhiệu 06/08/1988
Phó 

Hiệu trưởng
Trường Mầm 
non Trung Thu

7 năm 10 
tháng

9 năm 5 
tháng

III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non TC

Chuyên 
 viên

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

22 Tô Thị Vinh 23/03/1995 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

9 năm 5 
tháng

5 năm
 8 tháng

III V.07.02.26 3 2.72 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

23 Lò Thị Nhợi 05/06/1993 Giáo Viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

9 năm 5 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

B
Giáo viên mầm 

non hạng II
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

24 Ngô Thị Huế 15/05/1991 Giáo viên 
Trường Mầm 
non Trung Thu

13 năm 4 
tháng

10 năm III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II



25 Tòng Thị Vợi 15/06/1994 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

8 năm 11 
tháng

2 năm
 7 tháng

III V.07.02.26 3 2.72 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

26 Trần Thị Thu 30/06/1980 Giáo viên 
Trường Mầm 
non Trung Thu

19 năm 5 
tháng

13 năm
 8 tháng 

III V.07.02.26 7 3.96 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

27 Lò Thị Nhịm 08/11/1987 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

13 năm 10 năm 
01 tháng

III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

28 Quàng Thị Thoại 15/06/1991 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

10 năm 6 năm 3 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

29 Quàng Thị Xá 07/09/1991 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

10 năm 5 
tháng

5 năm
 8 tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

30 Vàng Thị Chá 25/03/1994 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

9 năm 9 
tháng

2 năm
 7 tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non B

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

31 Lò Thị Kim Oanh 20/09/1992 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

11 năm 9 
tháng

2 năm
 8 tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

32 Điêu Thị Hồng 03/04/1996 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

6 năm 3 
tháng

2 năm
 8 tháng

III V.07.02.26 2 2.41 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

33 Lý Thị Hảo 12/09/1997 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

3 năm 3 
tháng

2 năm
 8 tháng

III V.07.02.26 2 2.41 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

C
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II



34 Mào Thị Huệ 04/061987 Giáo viên
Trường Mầm 
non Trung Thu

13 năm 7 
tháng

10 năm
 2 tháng

III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

35 Lý Thị Dè 15/09/1996 Giáo viên 
Trường Mầm 
non Trung Thu

9 năm 7 
tháng 

5 năm 6 
tháng 

III V.07.02.26 3 2.72 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

36 Lò Thị  Thắm 24/06/1992
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm 
non Tả Phìn

13 năm 4 
tháng

8 năm 9 
tháng 

III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non TC

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

37 Quàng Thị Mai 20/08/1996 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

7 năm 1 
tháng

6 năm 5 
tháng

III V.07.02.26 3 2.72 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

38 Mè Thị Thị 09/12/1990 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

9 năm 5 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

39 Chang Thị Dua 15/08/1994 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

6 năm 3 
tháng

2 năm 7 
tháng

III V.07.02.26 2 2.41 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

40 Vừ Thị Dung 20/05/1991 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

13 năm 3 
tháng

8 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 5 3.34 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

41 Tòng Thị Quế 01/01/1996 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

6 năm 3 
tháng

2 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 2 2.41 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

B
Giáo viên mầm 

non hạng III
Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

42 Tòng Thị Mai 21/11/1995 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

9 năm 11 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II



43 Sìn Thị Mười 05/02/1996 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

6 năm 3 
tháng

2 năm III V.07.02.26 2 2.41 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

44 Mào Thị Tim 04/04/1992 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

9 năm 11 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

45 Phàng Thị Dĩa  30/04/1984 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

10 năm 10 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng II

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

46 Quàng Thị Nhạn 01/10/1994 Giáo viên
Trường Mầm 
non Tả Phìn

9 năm 11 
tháng

5 năm 8 
tháng

III V.07.02.26 4 3.03 Đại học Giáo dục 
mầm non

ƯDCNT
TCB

Giáo viên mầm 
non hạng III

Tiếng 
Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện thăng hạng 
lên chức danh nghề 
nghiệp Giáo viên 
mầm non hạng II

(Danh sách trên có 46 cán bộ quản lý, giáo viên đủ các tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II./.)


